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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI 
NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

Thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và 
Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa (viết tắt là Chỉ thị số 33), UBND thành 
phố ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030, cụ thể như sau:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/chi-thi-33-ct-ttg-2020-tang-cuong-quan-ly-tai-su-dung-tai-che-xu-ly-va-giam-thieu-chat-thai-nhua-450760.aspx
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•	 Theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ô nhiễm 
nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn mà các quốc gia đang 
phải đối mặt. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khó 
phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả ng-
hiêm trọng đối với môi trường. Năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh 
sách 127 Quốc gia thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường liên hợp quốc 
của Chương trình Môi trường liên hợp quốc về chất thải nhựa và vi nhựa đại 
dương. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết hành động cũng như kêu 
gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề chống chất thải nhựa trên biển. 
Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Phong trào chống chất thải nhựa 
trên toàn quốc. 

•	 Ở thành phố Đà Nẵng, cùng với sự tăng trưởng kinh tế, lượng chất thải rắn phát 
sinh gia tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê, tính từ năm 2016 đến năm 2019, 
lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của thành phố tăng khoảng 15 - 16%1. 
Năm 2019, CTRSH thành phố phát sinh trung bình khoảng 1.177 tấn/ngày. Năm 
2020, CTRSH giảm khoảng 8% so với năm 2019 do tác động của dịch bệnh 
Covid-19, lượng CTRSH trung bình vào khoảng 1.087 tấn/ngày. Theo dự báo ở 
điều kiện phát triển bình thường, đến năm 2030, thành phố sẽ phát sinh 1.794 
tấn CTRSH/ngày và đến năm 2045 khoảng 2.450 tấn/ngày. Trong 5 năm qua, 
công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đạt được ở mức 95%. 

•	 Về thành phần CTRSH của thành phố, qua các kết quả nghiên cứu tổng hợp, tỷ 
lệ chất thải nhựa trong CTRSH thành phố chiếm khoảng 12,7% -18,3%2. Lượng 
chất thải nhựa từ các hoạt động của thành phố phát thải vào khoảng 140 - 200 
tấn/ngày. Trong đó, tỷ lệ phân loại, thu gom chất thải nhựa tại nguồn và thu gom 
phi chính thức đạt ở mức 90 - 95% (chủ yếu là nhựa có kích thước lớn và giá trị 
kinh tế cao; còn các loại nhựa mảnh nhỏ, có giá trị kinh tế thấp như bao bì, túi 
ni-lông…vẫn chưa được phân loại và thu gom). Khối lượng chất thải nhựa chưa 
được kiểm soát ở mức trên 6 tấn/ngày, trong đó thành phần nhựa thải theo các 
loại ước tính như sau: (1) túi nilông - khoảng 5,48 tấn (91,25%), (2) nhựa PET - 
0,03 tấn (0,55%), (3) nhựa PVC - 0,29 tấn (4,89%) và nhựa đa thành phần - 0,2 tấn 
(3,31%). Dự báo đến năm 2030, tổng khối lượng rác thải nhựa (PET, PVC, ni lông, 
nhựa đa thành phần) là 228 tấn/ngày trên tổng khối lượng CTRSH phát sinh là 
1.794 tấn/ngày3. Theo đó, nếu thành phố không có những biện pháp, giải pháp 
quyết liệt trong giảm thiểu sử dụng và tổ chức kiểm soát chặt chẽ từ các nguồn 
sử dụng và phát thải, tỷ lệ, thành phần rác thải nhựa cũng sẽ gia tăng, gây ảnh 
hưởng đến môi trường của thành phố nói riêng và góp phần gia tăng vấn đề rác 
thải nhựa đại dương nói chung. 

1Dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố giai đoạn 2016-2020.
2Gồm các tài liệu tổng hợp: Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê 
duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; số liệu từ 
báo cáo khảo sát hiện trạng phát sinh rác thải nhựa tại Đà Nẵng do WWF triển khai 2019 và; số liệu từ báo 
cáo khảo sát hiện trạng phát sinh rác thải nhựa tại Đà Nẵng 2021 của UNESCAP.
3Theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy 
hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

I.	 SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN

•	 Ngày 19/12/2018, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND 
về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; UBND thành phố đã 
ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 11/4/2020 về Kế hoạch triển khai 
phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 
năm 2025 (bao gồm phân loại thành phần rác thải nhựa). Trong thời gian qua, 
thành phố đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của 
cộng đồng, thúc đẩy những sáng kiến và mô hình quản lí rác thải, chuẩn bị đầu 
tư hạ tầng thu gom và tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước 
thông qua các dự án để giảm thiểu lượng rác thải nói chung và rác thải nhựa nói 
riêng rò rỉ ra môi trường. Rác thải nhựa từ CTRSH sau phân loại của thành phố 
đã được thu gom, tái chế với tỷ lệ ngày một tăng lên.

•	 Trước những áp lực rác thải nhựa lên môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm 
nhựa đại dương, cũng như cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa 
bàn thành phố (Quyết định số 1746/QD-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 về Kế 
hoạch hành động quốc gia về quản 1ý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; 
Chỉ thị số 33/CT-TTg về về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm 
thiểu chất thải nhựa ngày 20 tháng 8 năm 2020), UBND thành phố Đà Nẵng 
triển khai kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn 
thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; góp phần hoàn thiện hệ 
thống quản lý chất thải rắn của thành phố, đáp ứng với Chiến lược quốc gia về 
quản lý chất thải rắn, mục tiêu xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường và nếp 
sống văn hóa văn minh đô thị.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/chi-thi-33-ct-ttg-2020-tang-cuong-quan-ly-tai-su-dung-tai-che-xu-ly-va-giam-thieu-chat-thai-nhua-450760.aspx
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2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu trung hạn (2021 - 2025) : 

•	 100% các cơ quan, đơn vị quản lý 
nhà nước trên địa thành phố không 
sử dụng vật dụng/đồ nhựa sử dụng 
một lần (chai nước, ống hút nhựa, 
băng rôn, backdrop,…) trong các 
cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện.

•	 Phấn đấu 90% hộ dân, trường học, 
doanh nghiệp, công sở và các đơn 
vị khác trên địa bàn thành phố thực 
hiện phân loại CTRSH tại nguồn (bao 
gồm chất thải nhựa).

•	 Vận động ít nhất 80% ngư dân khai 
thác thủy sản trên địa bàn thành phố 
cam kết không thải bỏ ngư lưới cụ, 
rác thải nhựa xuống biển.

•	 Vận động trên 90% hộ dân sinh sống 
dọc các con sông không đổ rác thải 
nhựa trực tiếp xuống dòng sông.

•	 Có ít nhất 70% điểm phục vụ ăn 
uống tại cơ sở lưu trú du lịch cam 
kết không sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần.

•	 Có ít nhất 20% các cơ sở kinh  
doanh nước uống và thực phẩm cam 
kết không sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần.

•	 Xây dựng và nhân rộng được ít nhất 
hai mô hình hiệu quả: Mô hình chợ 
giảm thiểu sử dụng túi ni lông; Mô 
hình trường học giảm thiểu rác thải 
nhựa.

b) Mục tiêu dài hạn (2026 - 2030):

•	 Vận động trên 95% ngư dân khai 
thác thủy sản trên địa bàn thành phố 
cam kết không thải bỏ ngư cụ, rác 
thải nhựa xuống biển.

•	 Ít nhất 80% điểm phục vụ ăn uống 
tại cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm 
du lịch cam kết không sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần..

•	 Trên 90% hộ dân, trường học, doanh 
nghiệp, công sở và các đơn vị khác 
trên địa bàn thành phố thực hiện 
phân loại rác thải tại nguồn (bao 
gồm chất thải nhựa).

•	 Các hoạt động và mô hình thí điểm 
thành công trong giai đoạn 2021 - 
2025 được cụ thể hóa bằng văn bản, 
chính sách của thành phố và nhân 
rộng ra toàn thành phố (ví dụ: mô 
hình “Chợ giảm sử dụng túi nilion” 
hoặc mô hình “Trường học giảm 
thiểu rác thải nhựa”, “Cơ sở sản xuất 
thực hiện tốt giảm thiểu sử dụng vật 
dụng, đồ nhựa dùng một lần và phân 
loại rác thải tại nguồn”, mô hình “Sự 
kiện không rác thải nhựa” ...).

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải 
trên đất liền và các hoạt động trên biển trong phạm vi thành phố Đà Nẵng; tạo sự 
chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân, du khách và cộng đồng dân cư thành phố trong việc quản lý, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; phấn đấu đạt được mục tiêu 
không sử dụng vật dụng, đồ nhựa dùng một lần theo tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020.

II.	 MỤC TIÊU
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1.	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin, hướng 
tới thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm, vật dụng nhựa 
sử dụng một lần và rác thải nhựa đại dương

•	 Triển khai Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND thành phố về 
tuyên truyền công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 và lồng ghép kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn 
trên địa bàn thành phố. 

•	 Xây dựng, phổ biến các tài liệu tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa, 
biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông trong hoạt động sinh hoạt, 
dưới hình thức: tờ rơi, sổ tay hướng dẫn,... (theo kế hoạch 110/KH-UBND ngày 
08/6/2021 của UBND thành phố và lồng ghép các hướng dẫn của Bộ TN&MT).

•	 Tổ chức thực hiện các khóa tập huấn, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm 
về giảm thiểu rác thải nhựa đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp Sở, ngành, 
quận, huyện (lồng ghép với tập huấn về phân loại rác tại nguồn).

•	 Tổ chức triển khai tuyên truyền, hoặc lồng ghép tuyên truyền về tác hại của chất 
thải nhựa, các biện pháp giảm thiểu sử dụng sản phẩm, vật dụng nhựa dùng 1 
lần trong các hoạt động liên quan đến từng hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, 
các thành viên, hội viên của mỗi tổ chức chính trị - xã hội, …

•	 Xây dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai tuyên truyền về giảm thiểu chất thải 
nhựa, các sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng một lần (và lồng ghép kế hoạch 
phân loại rác thải tại nguồn) trong các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo; - Xây 
dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa, 
các sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng một lần (và lồng ghép kế hoạch phân loại 
rác thải tại nguồn) trong các cơ sở sản xuất (CSSX), khu công nghiệp (KCN); tại 
các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi.

•	 Xây dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai tuyên truyền về giảm thiểu chất thải 
nhựa, các sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng một lần (và phân loại rác thải trong 
các bệnh viện, cơ sở y tế, phòng khám) với tiêu chí “bệnh viện, cơ sở y tế, phòng 
khám nói không với túi ni lông khó phân hủy”.

III.	 NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

Kế hoạch gồm 04 nhóm nội dung trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể:
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2.	Triển khai các hành động mục tiêu về giảm thiểu rác thải 
nhựa trên địa bàn thành phố

•	 Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương 
thức chung về phân loại CTRSH tại 
nguồn để thực hiện hiệu quả Kế 
hoạch phân loại rác thải tại nguồn 
theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND 
ngày 11/4/2019: Lồng ghép hướng 
dẫn các hoạt động thu gom, phân 
loại, vận chuyển và xử lý CTRSH đảm 
bảo thu hồi được các sản phẩm 
nhựa, túi ni lông thải bỏ để phục vụ 
tái chế.

•	 Xây dựng Kế hoạch và thực hiện mục 
tiêu, nhiệm vụ về không sử dụng đồ 
nhựa dùng một lần ở các cửa hàng, 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 
cửa hàng tiện lợi theo thời gian 
nêu tại Chỉ thị số  33/CT-TTg  ngày 
20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
và các giải pháp đề ra trong Kế hoạch 
này (lồng ghép hướng dẫn của Bộ 
Công thương).

•	 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện mô hình công sở/văn phòng 
giảm thiểu/nói không với rác thải 
nhựa.

•	 Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực 
hiện các điểm trường với Mô hình 
“Trường giảm thiểu rác thải nhựa” 
giai đoạn 2021-2025;

 
•	 Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực 

hiện giảm thiểu, thu gom, tái chế 
chất thải nhựa trong ngành trồng 
trọt, chăn nuôi và thủy sản; tổ chức 
thực hiện các giải pháp: hướng dẫn 
ngư dân thu gom ngư lưới cụ không 
còn sử dụng, tuyên truyền vận động 
ngư dân không thải bỏ ngư lưới cụ và 
rác thải nhựa trên biển; hướng dẫn 
thu gom bao bì, nhãn mát phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y 
sau sử dụng trong các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp; tuyên truyền ngư 
dân, tiểu thương hoạt động tại Âu 
thuyền và Cảng cá Thọ Quang hạn 
chế sử dụng phao xốp trong ngành 
thủy sản; tăng cường quản lý rác đối 
với các tàu, thuyền (tàu đánh bắt hải 
sản, tàu du lịch, tàu hàng…); xử lý các 
ngư cụ, giảm thiểu số lượng ngư cụ 
mắc lại dưới biển trở thành rác nhựa.

•	 Xây dựng Kế hoạch và triển khai thí 
điểm Mô hình dịch vụ du lịch tại cơ 
sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch; 
các cơ sở thể dục, thể thao quần 
chúng, các trung tâm huấn luyện, thi 
đấu thể thao và các cơ sở tôn giáo, 
tín ngưỡng xây dựng và triển khai 
thực hiện phương án giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần 
(lồng ghép tổ chức phân loại rác tại 
nguồn); triển khai Mô hình “Sự kiện 
không sử dụng rác thải nhựa”.

•	 Xây dựng Kế hoạch và triển khai 
Mô hình “Cơ sở công nghiệp thực 
hiện tốt Chương trình giảm thiểu sử 
dụng các sản phẩm nhựa dùng một 
lần, triển khai phân loại rác thải tại 
nguồn” đối với các cơ sở sản xuất, 
doanh nghiệp có trên 150 lao động.

•	 Xây dựng Kế hoạch và triển khai phát 
động phong trào ngư dân khai thác 
thủy sản trên biển; ký cam kết không 
thải bỏ ngư lưới cụ, rác thải nhựa 
xuống biển; Nông dân tham gia xây 
dựng các điểm thu gom bao bì, chai 
lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử 
dụng trên đồng ruộng; Nông dân 
ký cam kết không vứt rác thải xuống 
dòng sông.
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3.	Ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát rác thải nhựa đại dương 
từ các nguồn thải trên đất liền và trên biển

•	 Tổ chức lồng ghép kiểm tra các hoạt 
động buôn bán, kinh doanh bao bì 
từ nhựa tại các chợ và vận động, 
hướng dẫn chuyển đổi sang hình 
thức kinh doanh về bao bì từ vật liệu 
thân thiện môi trường.

•	 Triển khai hoạt động điều tra, thống 
kê, phân loại, đánh giá các nguồn 
thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ 
các hoạt động trên biển; nguồn phát 
thải rác thải nhựa phát sinh trên lưu 
vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

•	 Tăng cường quản lý, giám sát hoạt 
động xả thải rác thải nhựa ra môi 
trường trong các hoạt động vui chơi, 
ăn uống trên bãi biển, sông hồ; ngăn 
chặn bãi rác tự phát, các hành vi đốt 
rác và chôn lấp rác thải trái phép.

•	 Tăng cường quản lý, giám sát hoạt 
động xả thải rác thải nhựa ra môi 
trường ở các lĩnh vực mục tiêu: hộ 
gia đình, trường học, Thương mại, 
du lịch, Công nghiệp, Y tế, Nông ng-
hiệp.

•	 Tổ chức nghiên cứu đưa việc không 
sử dụng túi ni lông khó phân hủy và 
sản phẩm, vật dụng nhựa sử dụng 
một lần vào văn hóa ứng xử nơi công 
cộng.

•	 Tổ chức nghiên cứu cơ chế hỗ trợ 
sản xuất, ưu đãi, khuyến khích việc 
kinh doanh, lưu thông, phân phối, 
sử dụng các sản phẩm thân thiện 
môi trường thay thế sản phẩm nhựa 
sử dụng một lần và túi ni lông khó 
phân hủy; đề xuất các hình thức xử 
lý đối với các tổ chức bán lẻ (siêu thị, 
trung tâm thương mại, chợ) không 
có kế hoạch giảm sử dụng sản phẩm 
nhựa sử dụng một lần.

•	 Tổ chức nghiên cứu xây dựng mạng 
lưới giới thiệu các sản phẩm bao bì 
thân thiện với môi trường.

•	 Tổ chức nghiên cứu kêu gọi đầu tư 
đối với các dự án, nhà máy thu hồi, 
tái chế chất thải nhựa theo chu trình 
tuần hoàn.

4.	Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, 
chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương

•	 Tiếp tục huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, 
tài trợ, đầu tư kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương; tiếp nhận, triển khai 
các mô hình quản lý, hợp tác công tư, áp dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm 
thay thế, tái chế chất thải nhựa và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng 
trưởng xanh.

•	 Triển khai Dự án “Chương trình các Đô thị Giảm nhựa” giai đoạn 2021-2023 trên 
địa bàn quận Thanh Khê và thực hiện mô hình chợ giảm thiểu rác thải nhựa giai 
đoạn 2021 - 2025 do WWF tài trợ (tại Công văn số 4501/UBND-STNMT ngày 
10/7/2020 của UBND thành phố).

•	 Triển khai Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa - các giải pháp địa phương" tại 
thành phố Đà Nẵng do USAID tài trợ (tại Công văn số 2666/UBND-STNMT ngày 
5/5/2021 của UBND thành phố)

•	 Triển khai đề xuất Dự án xây dựng hệ thống giám sát rác thải nhựa đại dương 
dựa trên công nghệ viễn thám, giải đoán hình ảnh và hệ thống thông tin địa lý 
kết hợp với trí tuệ nhân tạo và tri thức bản địa do Dự án ESCAP đề xuất (UBND 
thành phố có Công văn số 3658/UBND- STNMT ngày 5/6/2020).

•	 Huy động các nguồn lực triển khai các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp và phát 
triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng thay thế đồ nhựa, sản phẩm 
thân thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn.

•	 Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ, kỹ thuật trong xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trên địa 
bàn thành phố.
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•	 Kinh phí thực hiện được sử dụng từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường được phân bổ năm 2021; từ 
các dự án được các tổ chức trong và 
ngoài nước tài trợ và nguồn xã hội 
hóa đảm bảo theo quy định. Đối với 
các năm tiếp theo, đề nghị các sở, 
ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch 
và dự toán chi tiết, lồng ghép hoạt 
động vào nhiệm vụ triển khai Đề án 
“Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi 
trường” giai đoạn 2021-2030, báo 
cáo UBND thành phố (qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường) xem xét, phê 
duyệt.

•	 Cơ quan được phân công chủ trì thực 
hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch tại 
Phụ lục chủ động sắp xếp, bố trí kinh 
phí trong nguồn ngân sách được 
phê duyệt và huy động các nguồn 
kinh phí hỗ trợ khác theo quy định 
của pháp luật để tổ chức thực hiện 
Kế hoạch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.	 Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các quận, huyện, trong 
phạm vi trách nhiệm quản lý chủ 
động xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được phân 
công tại Phụ lục, bảo đảm đúng 
tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định 
kỳ hằng năm và 5 năm, gửi báo cáo 
kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố theo quy định.

2.	 Sở Tài nguyên và Môi trường chịu 
trách nhiệm đầu mối, tham mưu 
UBND thành phố triển khai thực hiện 
Kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 
bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng 
tiến độ; thúc đẩy, mở rộng hợp tác 
quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại 
dương; định kỳ hằng năm và 5 năm 
tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 
Kế hoạch, báo cáo Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, UBND thành phố theo 
quy định.

3.	 Sở Tài chính tham mưu UBND thành 
phố bố trí kinh phí để thực hiện Kế 
hoạch hành động về quản 
lý rác thải nhựa đại dương 
đến năm 2030 trên địa bàn 
thành phố theo quy định. 

4.	 Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan vận động sự 
hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các tổ 
chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài và các đối tác nước ngoài 
khác; tham mưu thành phố tham 
gia và thực hiện có hiệu quả các 
thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa 
phương về quản lý rác thải nhựa đại 
dương.

5.	 Công An thành phố chủ trì, phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường và 
các đơn vị có liên quan kiểm soát, xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật liên 
quan đến quản lý chất thải nhựa và 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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6.	 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 
phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với 
UBND các quận - huyện và các Sở, 
ngành liên quan kiểm soát, xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật liên quan 
đến quản lý rác thải nhựa trên biển.

7.	 Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố và các tổ chức thành viên, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp tiếp tục phát huy vai trò, trách 
nhiệm, chủ động sáng tạo, tích cực 
triển khai các phong trào, hoạt động 
về kiểm soát chất thải nhựa; cùng gia 
đình, cộng đồng và toàn xã hội thực 
hiện hiệu quả các chủ trương, cơ 
chế, chính sách giảm thiểu chất thải 
nhựa và rác thải nhựa đại dương.

8.	 Đề nghị các cơ quan thông tin, 
truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát 
thanh truyền hình thành phố chủ 
động phối hợp với UBND thành phố 
và cơ quan, đơn vị liên quan đăng tin, 
bài, phóng sự; đa dạng các hình thức 
truyền thông để thu hút sự tham gia; 
nâng cao ý thức của người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp để triển khai 
hiệu quả Kế hoạch này.

9.	 Chế độ báo cáo:
•	 Các sở, ban, ngành; UBND các quận, 

huyện được giao nhiệm vụ định kỳ 
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao về Sở Tài nguyên và Môi 
trường trước ngày 30/10 hàng năm; 
hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới, 
báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

•	 Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 
UBND thành phố trước ngày 15/11 
hàng năm hoặc đến kỳ rà soát, điều 
chỉnh mới, báo cáo đột xuất khi có 
yêu cầu.

Nơi nhận:

•	 Như mục V;
•	 Bộ TN&MT (kính báo cáo);
•	 TTr TU ĐN (kính báo cáo);
•	 TTr HĐND TP (kính báo cáo);
•	 ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH 

thành phố;  
•	 CT, các PCT UBND thành phố;
•	 Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố;
•	 Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UB-

MTTQVN các quận, huyện, HĐND, 
UBND phường, xã;

•	 Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, 
Cổng TTĐT thành phố;

•	 Lưu: VT, ĐT-ĐT, STNMT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đã ký)

LÊ QUANG NAM
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Phụ lục

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC NHIỆM VỤ 
HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 112 / KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

I
Tu

yê
n 

tr
uy

ền
, n

ân
g 

ca
o 

nh
ận

 th
ứ

c,
 h

ư
ớn

g 
tớ

i t
ha

y 
đổ

i h
àn

h 
vi

 ứ
ng

 x
ử

 v
ới

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
, v

ật
 d

ụn
g 

nh
ự

a 
sử

 d
ụn

g 
m

ột
 lầ

n 
và

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
đạ

i d
ư

ơn
g

1
Tr

iể
n 

kh
ai

 K
ế 

ho
ạc

h 
số

 1
10

/K
H

-U
BN

D 
ng

ày
 

08
/6

/2
02

1 
củ

a 
U

BN
D 

th
àn

h 
ph

ố 
về

 tu
yê

n 
tr

uy
ền

 v
ề 

cô
ng

 tá
c 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 rá
c 

th
ải

 
nh

ựa
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 th

àn
h 

ph
ố 

Đà
 N

ẵn
g 

gi
ai

 
đo

ạn
 2

02
1 

- 2
02

5 
(v

à 
lồ

ng
 g

hé
p 

kế
 h

oạ
ch

 
ph

ân
 lo

ại
 rá

c 
th

ải
 tạ

i n
gu

ồn
) t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

th
àn

h 
ph

ố

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Số
 lư

ợn
g 

cá
c 

ho
ạt

 
độ

ng
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 n

ăm

Số
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tr
uy

ền
 

th
ôn

g 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n 

tro
ng

 n
ăm

/K
H

 d
uy

ệt

Sở
 T

hô
ng

 ti
n 

tr
uy

ền
 th

ôn
g

Sở
 T

N
&

M
T, 

cá
c 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

 
liê

n 
qu

an

2
Xâ

y 
dự

ng
 v

à 
ph

ổ 
bi

ến
 c

ác
 tà

i l
iệ

u 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 v

ề 
tá

c 
hạ

i c
ủa

 c
hấ

t t
hả

i n
hự

a,
 b

iệ
n 

ph
áp

 g
iả

m
 th

iể
u 

ch
ất

 th
ải

 n
hự

a 
và

 tú
i n

i 
lô

ng
 tr

on
g 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sin

h 
ho

ạt
, d

ướ
i h

ìn
h 

th
ức

: t
ờ 

rơ
i, 

sổ
 ta

y 
hư

ớn
g 

dẫ
n,

...
 (t

he
o 

Kế
 

ho
ạc

h 
số

 1
10

/K
H

-U
BN

D 
ng

ày
 0

8/
6/

20
21

 
củ

a 
U

BN
D 

th
àn

h 
ph

ố 
và

 th
eo

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 

củ
a 

Bộ
 T

N
&

M
T)

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Bộ
 tà

i l
iệ

u 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

về
 g

iả
m

 th
iể

u 
rá

c 
th

ải
 

nh
ựa

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 
th

àn
h 

ph
ố

- S
ố 

lư
ợn

g 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
 tr

uy
ền

 th
ôn

g 
đạ

t đ
ượ

c:
 T

ờ 
rơ

i, 
ph

im
, 

pa
nô

, t
ờ 

dá
n,

…
- C

ác
 k

ên
h 

ph
ổ 

bi
ến

/
nă

m

Sở
 T

N
&

M
T

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h

3
Tổ

 c
hứ

c 
th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

kh
óa

 tậ
p 

hu
ấn

, n
ân

g 
ca

o 
nh

ận
 th

ức
, t

in
h 

th
ần

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 v
ề 

rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
đố

i v
ới

 đ
ội

 n
gũ

 c
án

 b
ộ 

qu
ản

 
lý 

cá
c 

cấ
p 

Sở
, n

gà
nh

, q
uậ

n,
 h

uy
ện

 (l
ồn

g 
gh

ép
 v

ới
 tậ

p 
hu

ấn
 v

ề 
ph

ân
 lo

ại
 rá

c 
tạ

i 
ng

uồ
n)

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Cá
c 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 h
àn

g 
nă

m
Số

 lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

; S
ố 

lư
ợt

 
ng

ườ
i đ

ượ
c 

tậ
p 

hu
ấn

/
nă

m

Sở
 T

N
&

M
T

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h;
 U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, h
uy

ện

4
Tổ

 c
hứ

c 
tr

iể
n 

kh
ai

 tu
yê

n 
tr

uy
ền

, l
ồn

g 
gh

ép
 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 v
ề 

tá
c 

hạ
i c

ủa
 c

hấ
t t

hả
i n

hự
a,

 
cá

c 
bi

ện
 p

há
p 

gi
ảm

 th
iể

u 
sử

 d
ụn

g 
vậ

t l
iệ

u 
nh

ựa
 d

ùn
g 

1 
lầ

n 
đế

n 
từ

ng
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
, c

ác
 

th
àn

h 
viê

n,
 h

ội
 v

iê
n 

m
ỗi

 tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
tr

ị -
 

xã
 h

ội
, .

.

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 đ

ượ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
ở 

cá
c 

cấ
p 

qu
ận

, h
uy

ện
, 

tổ
 c

hứ
c 

CT
XH

, H
ội

 
đo

àn
 th

ể

Số
 lư

ợt
 n

gư
ời

 đ
ượ

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
/n

ăm
/c

ơ 
qu

an
, đ

ơn
 v

ị

U
BM

TT
Q

VN
 

th
àn

h 
ph

ố,
 

U
BN

D 
Cá

c 
qu

ận
, 

hu
yệ

n,
 b

an
, 

ng
àn

h

Cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

ch
ín

h 
tr

ị -
 x

ã 
hộ

i



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

2120

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

5
Tr

iể
n 

kh
ai

 lồ
ng

 g
hé

p 
hi

ệu
 q

uả
 T

ài
 li

ệu
 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 v
ề 

tá
c 

hạ
i c

ủa
 c

hấ
t t

hả
i n

hự
a,

 
bi

ện
 p

há
p 

gi
ảm

 th
iể

u 
ch

ất
 th

ải
 n

hự
a 

và
 tú

i 
ni

-lô
ng

 v
ào

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
gi

áo
 d

ục
 c

hí
nh

 
kh

óa
, c

ác
 h

oạ
t đ

ộn
g 

ng
oạ

i k
hó

a 
tạ

i c
ác

 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

th
àn

h 
ph

ố;
Tr

iể
n 

kh
ai

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

ân
 

th
iệ

n 
vớ

i m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

ay
 th

ế 
tú

i n
i- 

lô
ng

, 
sả

n 
ph

ẩm
 n

hự
a 

kh
ó 

ph
ân

 h
ủy

, s
ử 

dụ
ng

 
m

ột
 lầ

n 
tạ

i c
ác

 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

th
àn

h 
ph

ố 
nh

ằm
 h

ưở
ng

 ứ
ng

 p
ho

ng
 tr

ào
 

“C
hố

ng
 rá

c 
th

ải
 n

hự
a

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Tà
i l

iệ
u 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
tr

iể
n 

kh
ai

 tr
on

g 
tr

ườ
ng

 
họ

c, 
cơ

 s
ở 

gi
áo

 d
ục

Số
 lư

ợt
 h

ọc
 s

in
h 

th
am

 
gi

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

/ T
ổn

g 
số

 lư
ợt

 
họ

c 
sin

h

Sở
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 

đà
o 

tạ
o

Sở
 T

N
&

M
T, 

U
BN

D 
cá

c 
qu

ận
, h

uy
ện

6
Xâ

y 
dự

ng
 tà

i l
iệ

u 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 v

ề 
gi

ảm
 th

iể
u 

ch
ất

 th
ải

 n
hự

a,
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hự

a 
sử

 d
ụn

g 
m

ột
 lầ

n 
(v

à 
lồ

ng
 g

hé
p 

kế
 h

oạ
ch

 p
hâ

n 
lo

ại
 rá

c 
th

ải
 tạ

i 
ng

uồ
n)

 tr
on

g 
cá

c 
CS

SX
, K

CN
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

th
àn

h 
ph

ố;

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Tà
i l

iệ
u 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
tr

iể
n 

kh
ai

 tr
on

g 
cơ

 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

Số
 lư

ợt
 c

ơ 
sở

 th
am

 g
ia

 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
/ t

ổn
g 

số
 

cơ
 s

ở 
CN

Ba
n 

Q
LK

CN
C 

và
 

cá
c 

KC
N

 th
àn

h 
ph

ố

Sở
 T

N
&

M
T, 

cá
c 

SB
N

7
Xâ

y 
dự

ng
 tà

i l
iệ

u 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 v

ề 
gi

ảm
 th

iể
u 

ch
ất

 th
ải

 n
hự

a,
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hự

a 
sử

 d
ụn

g 
m

ột
 lầ

n 
(v

à 
lồ

ng
 g

hé
p 

kế
 h

oạ
ch

 p
hâ

n 
lo

ại
 rá

c 
th

ải
 tạ

i 
ng

uồ
n)

 tr
on

g 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

đá
nh

 b
ắt

 th
ủy

, h
ải

 
sả

n 
trê

n 
đị

a 
bà

n 
th

àn
h 

ph
ố;

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Tà
i l

iệ
u 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
tr

iể
n 

kh
ai

 tr
on

g 
ho

ạt
 

độ
ng

 n
gư

 n
gh

iệ
p

Số
 lư

ợt
 tà

u,
 th

uy
ền

 
th

am
 g

ia
 h

oạ
t đ

ộn
g 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

/ t
ổn

g 
số

 
tà

u 
th

uy
ền

, c
ơ 

sở

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 p

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

Sở
 T

N
&

M
T, 

cá
c 

SB
N

8
Xâ

y 
dự

ng
 tà

i l
iệ

u 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 v

ề 
gi

ảm
 th

iể
u 

ch
ất

 th
ải

 n
hự

a 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 n

hự
a 

sử
 d

ụn
g 

m
ột

 lầ
n 

(v
à 

ph
ân

 lo
ại

 rá
c 

th
ải

 tr
on

g 
cá

c 
cá

c 
bệ

nh
 v

iệ
n,

 
cơ

 s
ở 

y 
tế

, p
hò

ng
 k

há
m

 v
à 

tiê
u 

ch
í “

bệ
nh

 
việ

n,
 c

ơ 
sở

 y
 tế

, p
hò

ng
 k

há
m

 n
ói

 k
hô

ng
 v

ới
 

tú
i n

i l
ôn

g 
kh

ó 
ph

ân
 h

ủy
”.

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Tà
i l

iệ
u 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
tr

iể
n 

kh
ai

 tr
on

g 
ho

ạt
 

độ
ng

 n
gư

 n
gh

iệ
p

Số
 c

ơ 
sở

 y
 tế

 th
am

 
gi

a 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

/ t
ổn

g 
số

 c
ơ 

sở
 

y 
tế

Sở
 Y

 tế
Sở

 T
N

&
M

T, 
cá

c 
Sở

, b
an

, n
gà

nh

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

9
Xâ

y 
dự

ng
 tà

i l
iệ

u 
tr

uy
ền

 th
ôn

g 
về

 p
hâ

n 
lo

ại
 

rá
c, 

gi
ảm

 th
iể

u 
rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

và
 s

ản
 p

hẩ
m

 
nh

ựa
 d

ùn
g 

1 
lầ

n 
tạ

i c
ác

 c
hợ

, s
iê

u 
th

ị, 
tr

un
g 

tâ
m

 th
ươ

ng
 m

ại
 v

à 
cử

a 
hà

ng
 ti

ện
 lợ

i

N
ăm

 
20

21
 - 

20
22

, 
hà

ng
 

nă
m

Tà
i l

iệ
u 

tr
uy

ền
 th

ôn
g

- S
ố 

lư
ợn

g 
tà

i l
iệ

u 
ph

át
 

hà
nh

 đ
ến

 c
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g
Sở

 C
ôn

g 
th

ươ
ng

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h

II
Tr

iể
n 

kh
ai

 c
ác

 h
àn

h 
độ

ng
 m

ục
 ti

êu
 v

ề 
gi

ảm
 th

iể
u 

rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 th

àn
h 

ph
ố

1
Ti

ếp
 tụ

c 
cậ

p 
nh

ật
, h

oà
n 

th
iệ

n 
qu

y 
tr

ìn
h 

ph
ân

 lo
ại

 đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
hi

ệu
 q

uả
 k

ế 
ho

ạc
h 

ph
ân

 lo
ại

 rá
c 

th
ải

 tạ
i n

gu
ồn

 th
eo

 Q
uy

ết
 

đị
nh

 1
57

7/
Q

Đ-
U

BN
D 

ng
ày

 1
1/

4/
20

19
: 

Lồ
ng

 g
hé

p 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

cá
c h

oạ
t đ
ộn
g 

th
u 

go
m

, p
hâ

n 
lo

ại
, v

ận
 ch

uy
ển

 và
 x

ử 
lý 

CT
RS

H 
đả
m

 b
ảo

 th
u 

hồ
i đ
ượ
c c

ác
 sả

n 
ph

ẩm
 n

hự
a,

 
tú

i n
i l

ôn
g 

th
ải

 b
ỏ 
để

 p
hụ

c v
ụ 

tá
i c

hế
.

H
àn

g 
nă

m
Kế

 h
oạ

ch
 tr

iể
n 

kh
ai

 
ph

ân
 lo

ại
 rá

c 
th

ải
 đ

ượ
c 

đá
nh

 g
iá

, c
ập

 n
hậ

t 
hà

ng
 n

ăm
 c

ó 
lồ

ng
 

gh
ép

 m
ục

 ti
êu

 v
ề 

gi
ảm

 
th

iể
u 

rá
c 

th
ải

 n
hự

a

- S
ố 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

th
ực

 
hi

ện
 p

hâ
n 

lo
ại

 rá
c 

th
ải

 
tạ

i n
gu

ồn
;

 - S
ố/

kh
ối

 lư
ợn

g 
ch

ất
 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 th

u 
go

m
, p

hâ
n 

lo
ại

 tạ
i 

ng
uồ

n/
nă

m

Sở
 T

N
&

M
T;

 
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n;

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h;
 c

ác
 tổ

 
ch

ức
 c

hí
nh

 tr
ị -

 
xã

 h
ội

2
Xâ

y 
dự

ng
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

m
ục

 ti
êu

, 
nh

iệ
m

 v
ụ 

về
 k

hô
ng

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ồ 

nh
ựa

 d
ùn

g 
m

ột
 lầ

n 
ở 

cá
c 

cử
a 

hà
ng

, c
hợ

, s
iê

u 
th

ị, 
tr

un
g 

tâ
m

 th
ươ

ng
 m

ại
, c

ửa
 h

àn
g 

tiệ
n 

lợ
i t

he
o 

th
ời

 g
ia

n 
nê

u 
tạ

i C
hỉ

 th
ị s

ố 
33

/C
T-

TT
g 

ng
ày

 
20

/8
/2

02
0 

củ
a 

Th
ủ 

tư
ớn

g 
Ch

ín
h 

ph
ủ 

và
 

cá
c 

gi
ải

 p
há

p 
đã

 đ
ề 

ra
 tr

on
g 

Kế
 h

oạ
ch

 
nà

y 
(s

au
 k

hi
 c

ó 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

củ
a 

Bộ
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
)

N
ăm

 
20

21
, 

H
àn

g 
nă

m

Kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 S

ở 
Cô

ng
 th

ươ
ng

 
ph

ê 
du

yệ
t, 

tr
iể

n 
kh

ai
 

th
eo

 m
ục

 ti
êu

 n
ăm

 
để

 đ
ạt

 đ
ượ

c 
m

ục
 ti

êu
 

ch
un

g 
củ

a 
th

àn
h 

ph
ố

- S
ố 

cơ
 s

ở 
th

ực
 h

iệ
n/

nă
m

/ t
ổn

g 
số

 c
ơ 

sở
; 

 - S
ố/

 k
hố

i l
ượ

ng
 c

hấ
t 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 th

u 
go

m
, p

hâ
n 

lo
ại

 tạ
i 

ng
uồ

n/
nă

m

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
Sở

 T
N

&
M

T, 
cá

c 
Sở

, b
an

, n
gà

nh

3
Xâ

y 
dự

ng
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 th

ực
 h

iệ
n 

cá
c 

đi
ểm

 
tr

ườ
ng

 th
ực

 h
iệ

n 
M

ô 
hì

nh
 "T

rư
ờn

g 
họ

c 
gi

ảm
 th

iể
u 

rá
c 

th
ải

 n
hư

a"
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
21

-
20

25
; 

N
ăm

 
20

21
, 

Cậ
p 

nh
ật

 
hà

ng
 

nă
m

Kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 S

ở 
G

D&
ĐT

 p
hê

 
du

yệ
t, 

tr
iể

n 
kh

ai
 th

eo
 

m
ục

 ti
êu

 n
ăm

 đ
ể 

đạ
t 

đư
ợc

 m
ục

 ti
êu

 c
hu

ng
 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố

- S
ố 

tr
ườ

ng
 h

ọc
 th

ực
 

hi
ện

/n
ăm

/ T
ổn

g 
số

 
tr

ườ
ng

 h
ọc

, c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c;

 
 - S

ố/
kh

ối
 lư

ợn
g 

ch
ất

 
th

ải
 n

hự
a 

đư
ợc

 th
u 

go
m

, p
hâ

n 
lo

ại
 tạ

i 
ng

uồ
n/

nă
m

Sở
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 

đà
o 

tạ
o

Sở
 T

N
&

M
T, 

cá
c 

Sở
, b

an
, n

gà
nh



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

2322
TT

N
ội

 d
un

g 
nh

iệ
m

 v
ụ

Th
ời

 
gi

an
Kế

t q
uả

, 
sả

n 
ph

ẩm
Cá

c 
ti

êu
 c

hí
 g

iá
m

 s
át

, 
đá

nh
 g

iá
Cơ

 q
ua

n 
ch

ủ 
tr

ì
Cơ

 q
ua

n 
ph

ối
 

hợ
p

4
Xâ

y 
dự

ng
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 th
ực

 h
iệ

n 
gi

ảm
 th

iể
u,

 th
u 

go
m

, t
ái

 c
hế

 c
hấ

t t
hả

i 
nh

ựa
 tr

on
g 

ng
àn

h 
trồ

ng
 tr

ọt
, c

hă
n 

nu
ôi

 v
à 

th
ủy

 s
ản

; t
ổ 

ch
ức

 th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
gi

ải
 p

há
p:

 
hư

ớn
g 

dẫ
n 

ng
ư 

dâ
n 

th
u 

go
m

 n
gư

 lư
ới

 
cụ

 k
hô

ng
 c

òn
 s

ử 
dụ

ng
, t

uy
ên

 tr
uy

ền
 v

ận
 

độ
ng

 n
gư

 d
ân

 k
hô

ng
 th

ải
 b

ỏ 
ng

ư 
lư

ới
 c

ụ 
và

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
trê

n 
bi

ển
; h

ướ
ng

 d
ẫn

 th
u 

go
m

 b
ao

 b
ì, 

nh
ãn

 m
át

 p
hâ

n 
bó

n,
 th

uố
c 

bả
o 

vệ
 th

ực
 v

ật
 v

à 
th

uố
c 

th
ú 

y 
sa

u 
sử

 
dụ

ng
 tr

on
g 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu

ất
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
; t

uy
ên

 tr
uy

ền
 n

gư
 d

ân
, t

iể
u 

th
ươ

ng
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
tạ

i Â
u 

th
uy

ền
 v

à 
Cả

ng
 c

á 
Th

ọ 
Q

ua
ng

 h
ạn

 c
hế

 s
ử 

dụ
ng

 p
ha

o 
xố

p 
tro

ng
 

ng
àn

h 
th

ủy
 s

ản
; t

ăn
g 

cư
ờn

g 
qu

ản
 lý

 rá
c 

đố
i v

ới
 c

ác
 tà

u,
 th

uy
ền

 (t
àu

 đ
án

h 
bắ

t h
ải

 
sả

n,
 tà

u 
du

 lị
ch

, t
àu

 h
àn

g…
); 

xử
 lý

 c
ác

 n
gư

 
cụ

, g
iả

m
 th

iể
u 

số
 lư

ợn
g 

ng
ư 

cụ
 m

ắc
 lạ

i 
dư

ới
 b

iể
n 

trở
 th

àn
h 

rá
c 

nh
ựa

N
ăm

 
20

21
, 

Cậ
p 

nh
ật

 
hà

ng
 

nă
m

Kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 S

ở 
N

N
&

PT
N

T 
ph

ê 
du

yệ
t, 

tr
iể

n 
kh

ai
 th

eo
 

m
ục

 ti
êu

 n
ăm

 đ
ể 

đạ
t 

đư
ợc

 m
ục

 ti
êu

 c
hu

ng
 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố

- S
ố 

cơ
 s

ở 
th

ực
 h

iệ
n/

nă
m

/tổ
ng

 s
ố 

cơ
 s

ở 
(b

ao
 

gồ
m

 tà
u,

 th
uy

ền
). 

 - S
ố/

kh
ối

 lư
ợn

g 
ch

ất
 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 th

u 
go

m
, p

hâ
n 

lo
ại

 tạ
i 

ng
uồ

n/
nă

m

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 p

há
t t

riể
n 

nô
ng

 th
ôn

Sở
 T

N
M

T, 
cá

c 
Sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

; 
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n

5
Xâ

y 
dự

ng
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 th
í đ

iể
m

 
M

ô 
hì

nh
 d

ịch
 v

ụ 
du

 lị
ch

 tạ
i c

ơ 
sở

 lư
u 

tr
ú 

du
 

lịc
h,

 k
hu

, đ
iể

m
 d

u 
lịc

h,
 c

ác
 c

ơ 
sở

 th
ể 

dụ
c, 

th
ể 

th
ao

 q
uầ

n 
ch

ún
g,

 c
ác

 tr
un

g 
tâ

m
 h

uấ
n 

lu
yệ

n,
 th

i đ
ấu

 th
ể 

th
ao

 v
à 

cá
c 

cơ
 s

ở 
tô

n 
gi

áo
, t

ín
 n

gư
ỡn

g 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
tr

iể
n 

kh
ai

 
th

ực
 h

iệ
n 

ph
ươ

ng
 á

n 
gi

ảm
 th

iể
u 

sử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hự

a 
dù

ng
 m

ột
 lầ

n 
(lồ

ng
 g

hé
p 

tổ
 c

hứ
c 

ph
ân

 lo
ại

 rá
c 

tạ
i n

gu
ồn

); 
); 

tr
iể

n 
kh

ai
 m

ô 
hì

nh
 c

ác
 s

ự 
ki

ện
 k

hô
ng

 s
ử 

dụ
ng

 
rá

c 
th

ải
 n

hự
a.

N
ăm

 
20

21
, 

Cậ
p 

nh
ật

 
hà

ng
 

nă
m

Cá
c 

kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 S

ở 
Du

 lị
ch

, S
ở 

Vă
n 

hó
a,

 th
ể 

th
ao

 p
hê

 
du

yệ
t, 

tr
iể

n 
kh

ai
 th

eo
 

m
ục

 ti
êu

 n
ăm

 đ
ể 

đạ
t 

đư
ợc

 m
ục

 ti
êu

 c
hu

ng
 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố

- S
ố 

cơ
 s

ở 
th

ực
 h

iệ
n/

nă
m

/tổ
ng

 s
ố 

cơ
 s

ở.
 

 - S
ố/

kh
ối

 lư
ợn

g 
ch

ất
 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 th

u 
go

m
, p

hâ
n 

lo
ại

 tạ
i 

ng
uồ

n/
nă

m

Sở
 D

u 
lịc

h;
 

Sở
 V

ăn
 h

óa
, t

hể
 

th
ao

Sở
 T

N
M

T, 
cá

c 
Sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

; 
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n

6
Xâ

y 
dự

ng
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 tr

iể
n 

kh
ai

 M
ô 

hì
nh

 
"C

ơ 
sở

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 th
ực

 h
iệ

n 
tố

t C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
gi

ảm
 th

iể
u 

sử
 d

ụn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hự

a 
dù

ng
 m

ột
 lầ

n,
 tr

iể
n 

kh
ai

 p
hâ

n 
lo

ại
 rá

c 
th

ải
 

tạ
i n

gu
ồn

" đ
ối

 v
ới

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
có

 
trê

n 
15

0 
la

o 
độ

ng

N
ăm

 
20

21
, 

Cậ
p 

nh
ật

 
hà

ng
 

nă
m

Kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 B

Q
L 

KC
N

C 
và

 c
ác

 
KC

N
 p

hê
 d

uy
ệt

, t
riể

n 
kh

ai
 th

eo
 m

ục
 ti

êu
 

nă
m

 đ
ể 

đạ
t đ

ượ
c 

m
ục

 
tiê

u 
ch

un
g 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố

- S
ố 

cơ
 s

ở 
th

ực
 h

iệ
n/

nă
m

/tổ
ng

 s
ố 

cơ
 s

ở.
 

 - S
ố/

kh
ối

 lư
ợn

g 
ch

ất
 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 th

u 
go

m
, p

hâ
n 

lo
ại

 tạ
i 

ng
uồ

n/
nă

m

Ba
n 

Q
LK

CN
C 

và
 

cá
c 

KC
N

 th
àn

h 
ph

ố

Sở
 T

N
M

T, 
cá

c 
Sở

, 
ba

n,
 n

gà
nh

; 
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

7
- X

ây
 d

ựn
g 

Kế
 h

oạ
ch

 v
à 

tr
iể

n 
kh

ai
 p

há
t 

độ
ng

 p
ho

ng
 tr

ào
 n

gư
 d

ân
 k

ha
i t

há
c 

th
ủy

 
sả

n 
trê

n 
bi

ển
; k

ý 
ca

m
 k

ết
 k

hô
ng

 th
ải

 b
ỏ 

ng
ư 

lư
ới

 c
ụ,

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
xu

ốn
g 

bi
ển

. 
N

ôn
g 

dâ
n 

th
am

 g
ia

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
đi

ểm
 th

u 
go

m
 b

ao
 b

ì, 
ch

ai
 lọ

 th
uố

c 
bả

o 
vệ

 th
ực

 v
ật

 
đã

 q
ua

 s
ử 

dụ
ng

 tr
ên

 đ
ồn

g 
ru

ộn
g.

 N
ôn

g 
dâ

n 
ký

 c
am

 k
ết

 k
hô

ng
 v

ứt
 rá

c 
th

ải
 x

uố
ng

 
dò

ng
 s

ôn
g.

N
ăm

 
20

21
, 

Cậ
p 

nh
ật

 
hà

ng
 

nă
m

Kế
 h

oạ
ch

 th
ực

 h
iệ

n 
đư

ợc
 H

ội
 N

ôn
g 

dâ
n 

ph
ê 

du
yệ

t, 
tr

iể
n 

kh
ai

 
th

eo
 m

ục
 ti

êu
 n

ăm
 

để
 đ

ạt
 đ

ượ
c 

m
ục

 ti
êu

 
ch

un
g 

củ
a 

th
àn

h 
ph

ố

- S
ố/

kh
ối

 lư
ợn

g 
đồ

 n
hự

a 
ướ

c 
tín

h 
gi

ảm
 th

iể
u 

đư
ợc

/n
ăm

; 
- S

ố/
kh

ối
 lư

ợn
g 

ch
ất

 
th

ải
 n

hự
a 

đư
ợc

 th
u 

go
m

, p
hâ

n 
lo

ại
 tạ

i 
ng

uồ
n/

nă
m

H
ội

 N
ôn

g 
dâ

n
Sở

 T
N

M
T, 

cá
c 

Sở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
; 

U
BN

D 
cá

c 
qu

ận
, 

hu
yệ

n

II
I

N
gă

n 
ng

ừ
a,

 g
iả

m
 th

iể
u 

rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
đạ

i d
ư

ơn
g 

từ
 n

gu
ồn

 th
ải

 tr
ên

 đ
ất

 li
ền

 v
à 

tr
ên

 b
iể

n

1
Tổ

 c
hứ

c 
lồ

ng
 g

hé
p 

ki
ểm

 tr
a 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
bu

ôn
 b

án
, k

in
h 

do
an

h 
ba

o 
bì

 từ
 n

hự
a 

tạ
i 

cá
c 

ch
ợ 

và
 v

ận
 đ

ộn
g,

 h
ướ

ng
 d

ẫn
 c

hu
yể

n 
đổ

i s
an

g 
hì

nh
 th

ức
 k

in
h 

do
an

h 
về

 b
ao

 b
ì t

ừ 
vậ

t l
iệ

u 
th

ân
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
.

H
àn

g 
nă

m
Cá

c 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 k

in
h 

do
an

h 
ba

o 
bì

 c
hu

yể
n 

đổ
i s

an
g 

vậ
t l

iệ
u 

th
ân

 
th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng

Số
 c

ơ 
sở

 k
in

h 
do

an
h 

vậ
t 

liệ
u 

ba
o 

bì
 th

ân
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
/ t

ổn
g 

số
 c

ơ 
sở

 k
in

h 
do

an
h 

vậ
t l

iệ
u 

ba
o 

bì
 n

hự
a

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n,

 C
ac

 S
ở,

 
ng

àn
h 

liê
n 

qu
an

2
Tr

iể
n 

kh
ai

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đi

ều
 tr

a,
 th

ốn
g 

kê
, 

ph
ân

 lo
ại

, đ
án

h 
gi

á 
cá

c 
ng

uồ
n 

th
ải

 n
hự

a 
ph

át
 s

in
h 

từ
 đ

ất
 li

ền
 v

à 
từ

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
trê

n 
bi

ển
; n

gu
ồn

 p
há

t t
hả

i r
ác

 th
ải

 n
hự

a 
ph

át
 s

in
h 

tạ
i l

ưu
 v

ực
 s

ôn
g 

Vu
 G

ia
 - 

Th
u 

Bồ
n.

N
ăm

 
20

22
, 

hà
ng

 
nă

m

Bá
o 

cá
o 

về
 đ

iề
u 

tra
, 

th
ốn

g 
kê

 đ
ượ

c 
cậ

p 
nh

ật
 0

2 
nă

m
/lầ

n

Tỷ
 lệ

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
đư

ợc
 

th
u 

hồ
i, 

tá
i c

hế
 đ

ạt
 

đư
ợc

/n
ăm

Sở
 T

N
&

M
T

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h

3
Tă

ng
 c

ườ
ng

 q
uả

n 
lý,

 g
iá

m
 s

át
 h

oạ
t đ

ộn
g 

xả
 

th
ải

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
ra

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 tr

on
g 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
vu

i c
hơ

i, 
ăn

 u
ốn

g 
trê

n 
bã

i b
iể

n

H
àn

g 
nă

m
Bá

o 
cá

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

qu
ản

 lý
, g

iá
m

 s
át

 
tạ

i c
ác

 k
hu

 v
ực

 đ
ịa

 
ph

ươ
ng

Số
 đ

iể
m

 th
ải

 đ
ượ

c 
gi

ám
 

sá
t/n

ăm
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h

4
Tă

ng
 c

ườ
ng

 q
uả

n 
lý,

 g
iá

m
 s

át
 h

oạ
t đ

ộn
g 

xả
 th

ải
 rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

ra
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 ở
 c

ác
 

lĩn
h 

vự
c 

m
ục

 ti
êu

: H
ộ 

gi
a 

đì
nh

, t
rư

ờn
g 

họ
c, 

Th
ươ

ng
 m

ại
, d

u 
lịc

h,
 C

ôn
g 

ng
hi

ệp
, Y

 tế
, 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

H
àn

g 
nă

m
Bá

o 
cá

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

qu
ản

 lý
, g

iá
m

 s
át

 ở
 c

ác
 

lĩn
h 

vự
c 

m
ục

 ti
êu

Số
 h

ộ/
đi

ểm
 th

ải
 đ

ượ
c 

gi
ám

 s
át

/n
ăm

Sở
 T

N
&

M
T

U
BN

D 
cá

c 
qu

ận
, 

hu
yệ

n

Cá
c 

Sở
 tr

iể
n 

kh
ai

 
cá

c 
hà

nh
 đ

ộn
g 

m
ục

 ti
êu



KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN 
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

2524

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

5
Tă

ng
 c

ườ
ng

 k
iể

m
 tr

a,
 g

iá
m

 s
át

, x
ử 

lý 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 v

à 
độ

t x
uấ

t c
ác

 tr
ườ

ng
 h

ợp
 

vi 
ph

ạm
 v

ề 
xả

 th
ải

 tr
ên

 b
iể

n,
 tr

ên
 đ

ất
 li

ền
, 

trê
n 

sô
ng

.

H
àn

g 
nă

m
Bá

o 
cá

o 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

qu
ản

 lý
, g

iá
m

 s
át

 ở
 c

ác
 

lĩn
h 

vự
c 

m
ục

 ti
êu

Số
 v

i p
hạ

m
 x

ử 
lý 

về
 x

ả 
th

ải
 (đ

ặc
 b

iệ
t r

ác
 th

ải
 

nh
ựa

)

BC
H

 B
ộ 

độ
i b

iê
n 

ph
òn

g 
th

àn
h 

ph
ố,

 C
ôn

g 
An

 
th

àn
h 

ph
ố 

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h

6
N

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

a 
việ

c 
kh

ôn
g 

sử
 d

ụn
g 

tú
i n

i 
lô

ng
 k

hó
 p

hâ
n 

hủ
y 

và
 s

ản
 p

hẩ
m

 n
hự

a 
sử

 
dụ

ng
 m

ột
 lầ

n 
và

o 
vă

n 
hó

a 
ứn

g 
xử

 n
ơi

 c
ôn

g 
cộ

ng
.

N
ăm

 
20

22
Bá

o 
cá

o 
đề

 x
uấ

t
N

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 tr

iể
n 

kh
ai

 á
p 

dụ
ng

Sở
 V

ăn
 h

óa
 th

ể 
th

ao
Vi

ện
 N

gh
iê

n 
cứ

u 
PT

KT
XH

 th
àn

h 
ph

ố;
 S

ở 
TN

&
M

T, 
cá

c 
Sở

, b
an

, 
ng

àn
h

7
N

gh
iê

n 
cứ

u 
cơ

 c
hế

 h
ỗ 

trợ
 s

ản
 x

uấ
t, 

ưu
 đ

ãi
, 

kh
uy

ến
 k

hí
ch

 v
iệ

c 
ki

nh
 d

oa
nh

, l
ưu

 th
ôn

g,
 

ph
ân

 p
hố

i, 
sử

 d
ụn

g 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
 th

ân
 

th
iệ

n 
m

ôi
 tr

ườ
ng

 th
ay

 th
ế 

sả
n 

ph
ẩm

 n
hự

a 
sử

 d
ụn

g 
m

ột
 lầ

n 
và

 tú
i n

i l
ôn

g 
kh

ó 
ph

ân
 

hủ
y; 

đề
 x

uấ
t c

ác
 h

ìn
h 

th
ức

 x
ử 

lý 
đố

i v
ới

 c
ác

 
tổ

 c
hứ

c 
bá

n 
lẻ

 (s
iê

u 
th

ị, 
tr

un
g 

tâ
m

 th
ươ

ng
 

m
ại

, c
hợ

) k
hô

ng
 c

ó 
kế

 h
oạ

ch
 g

iả
m

 s
ử 

dụ
ng

 
sả

n 
ph

ẩm
 n

hự
a 

sử
 d

ụn
g 

m
ột

 lầ
n.

N
ăm

 
20

22
Bá

o 
cá

o 
đề

 x
uấ

t
N

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 tr

iể
n 

kh
ai

 á
p 

dụ
ng

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
Vi

ện
 N

gh
iê

n 
cứ

u 
PT

KT
XH

 th
àn

h 
ph

ố;
 S

ở 
TN

&
M

T, 
cá

c 
Sở

, b
an

, 
ng

àn
h

8
N

gh
iê

n 
cứ

u 
xâ

y 
dự

ng
 m

ạn
g 

lư
ới

 g
iớ

i t
hi

ệu
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ao

 b
ì t

hâ
n 

th
iệ

n 
vớ

i m
ôi

 
tr

ườ
ng

N
ăm

 
20

22
Bá

o 
cá

o 
đề

 x
uấ

t
N

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 tr

iể
n 

kh
ai

 á
p 

dụ
ng

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
Vi

ện
 N

gh
iê

n 
cứ

u 
PT

KT
XH

 th
àn

h 
ph

ố;
 S

ở 
TN

&
M

T, 
cá

c 
Sở

, b
an

, 
ng

àn
h

9
N

gh
iê

n 
cứ

u 
kê

u 
gọ

i đ
ầu

 tư
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 d

ự 
án

, n
hà

 m
áy

 th
u 

hồ
i, 

tá
i c

hế
 c

hấ
t t

hả
i n

hự
a 

th
eo

 c
hu

 tr
ìn

h 
tu

ần
 h

oà
n

20
21

-
20

25
Bá

o 
cá

o 
đề

 x
uấ

t
N

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 tr

iể
n 

kh
ai

 á
p 

dụ
ng

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 
M

ôi
 tr

ườ
ng

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 

Đầ
u 

tư
; V

iệ
n 

N
g-

hi
ên

 c
ứu

 P
TK

TX
H

 
th

àn
h 

ph
ố;

 c
ác

 
Sở

, b
an

, n
gà

nh

IV
H

ợp
 tá

c 
qu

ốc
 tế

, n
gh

iê
n 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

, ứ
ng

 d
ụn

g,
 p

há
t t

ri
ển

, c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
 v

ề 
xử

 lý
 rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

đạ
i d

ư
ơn

g

TT
N

ội
 d

un
g 

nh
iệ

m
 v

ụ
Th

ời
 

gi
an

Kế
t q

uả
, 

sả
n 

ph
ẩm

Cá
c 

ti
êu

 c
hí

 g
iá

m
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

Cơ
 q

ua
n 

ch
ủ 

tr
ì

Cơ
 q

ua
n 

ph
ối

 
hợ

p

1
Ti

ếp
 tụ

c 
hu

y 
độ

ng
 c

ác
 n

gu
ồn

 lự
c 

tro
ng

 
nư

ớc
 v

à 
qu

ốc
 tế

 tư
 v

ấn
, h

ỗ 
trợ

 k
ỹ 

th
uậ

t, 
tà

i t
rợ

, đ
ầu

 tư
 k

iể
m

 s
oá

t, 
qu

ản
 lý

 rá
c 

th
ải

 
nh

ựa
 đ

ại
 d

ươ
ng

; t
iế

p 
nh

ận
, t

riể
n 

kh
ai

 c
ác

 
m

ô 
hì

nh
 q

uả
n 

lý,
 h

ợp
 tá

c 
cô

ng
 tư

, á
p 

du
ng

 
cô

ng
 n

gh
ệ 

sả
n 

xu
ất

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

ay
 

th
ế,

 tá
i c

hế
 c

hấ
t t

hả
i n

hự
a 

và
 c

hu
yể

n 
đổ

i 
sa

ng
 n

ền
 k

in
h 

tế
 tu

ần
 h

oà
n,

 tă
ng

 tr
ưở

ng
 

xa
nh

.

20
21

-
20

25
Cá

c 
dự

 á
n 

m
ới

 đ
ượ

c 
tiế

p 
nh

ận
 tr

iể
n 

kh
ai

Số
 d

ự 
án

 m
ới

 h
ỗ 

trợ
/

nă
m

Sở
 N

go
ại

 v
ụ,

 S
ở 

TN
&

M
T;

...
U

BN
D 

cá
c 

qu
ận

, 
hu

yệ
n,

 C
ác

 S
ở,

 
ba

n,
 n

gà
nh

 li
ên

 
qu

an

2
Tr

iể
n 

kh
ai

 D
ự 

án
 “C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

cá
c 

Đô
 th

ị 
G

iả
m

 n
hự

a”
 g

ia
i đ

oạ
n 

20
21

-2
02

3 
trê

n 
đị

a 
bà

n 
qu

ận
 T

ha
nh

 K
hê

 v
à 

th
ực

 h
iệ

n 
M

ô 
hì

nh
 

Ch
ợ 

gi
ảm

 th
iể

u 
rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

21
 - 

20
25

 d
o 

W
W

F 
tà

i t
rợ

.

20
21

-
20

23
Cá

c 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

dự
 á

n 
th

ực
 h

iệ
n 

hà
ng

 n
ăm

Số
 h

oạ
t đ

ộn
g 

đư
ợc

 
tr

iể
n 

kh
ai

/k
ế 

ho
ạc

h
U

BN
D 

Q
uậ

n 
Th

an
h 

Kh
ê

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng

Sở
 T

N
&

M
T

3
Tr

iể
n 

kh
ai

 D
ự 

án
 G

iả
m

 th
iể

u 
rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

- c
ác

 g
iả

i p
há

p 
đị

a 
ph

ươ
ng

" t
ại

 th
àn

h 
ph

ố 
Đà

 N
ẵn

g 
do

 U
SA

ID
 tà

i t
rợ

20
21

-
20

23
H

ai
 đ

ịa
 p

hư
ơn

g 
tr

iể
n 

kh
ai

 
Số

 h
oạ

t đ
ộn

g 
đư

ợc
 

tr
iể

n 
kh

ai
/k

ế 
ho

ạc
h

U
BN

D 
Q

uậ
n 

Cẩ
m

 
Lệ

, H
ải

 C
hâ

u
Sở

 T
N

&
M

T

4
Tr

iể
n 

kh
ai

 đ
ề 

xu
ất

 D
ự 

án
 x

ây
 d

ựn
g 

hệ
 

th
ốn

g 
gi

ám
 s

át
 rá

c 
th

ải
 n

hự
a 

đạ
i d

ươ
ng

 
dự

a 
trê

n 
cô

ng
 n

gh
ệ 

viễ
n 

th
ám

, g
iả

i đ
oá

n 
hì

nh
 ả

nh
 v

à 
hệ

 th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 đ

ịa
 lý

 k
ết

 
hợ

p 
vớ

i t
rí 

tu
ệ 

nh
ân

 tạ
o 

và
 tr

i t
hứ

c 
bả

n 
đị

a 
tạ

i t
hà

nh
 p

hố
 Đ

à 
N

ẵn
g

20
21

-
20

25
Ứ

ng
 d

ụn
g 

hệ
 th

ốn
g 

gi
ám

 s
át

 rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
bằ

ng
 c

ôn
g 

ng
hệ

 v
iễ

n 
th

ám

N
gh

iê
n 

cứ
u 

đư
ợc

 tr
iể

n 
kh

ai
 á

p 
dụ

ng
Dự

 á
n 

ES
CA

PE
Sở

 T
N

&
M

T, 
KH

CN
,…

5
H

uy
 đ

ộn
g 

cá
c 

ng
uồ

n 
lự

c 
tr

iể
n 

kh
ai

 c
ác

 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

sá
ng

 tạ
o,

 k
hở

i n
gh

iệ
p 

và
 p

há
t 

tr
iể

n 
sả

n 
xu

ất
, k

in
h 

do
an

h 
cá

c 
sả

n 
ph

ẩm
, 

m
ặt

 h
àn

g 
th

ay
 th

ế 
đồ

 n
hự

a,
 s

ản
 p

hẩ
m

 
th

ân
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 th

eo
 h

ướ
ng

 p
há

t 
tr

iể
n 

bề
n 

vữ
ng

, k
in

h 
tế

 tu
ần

 h
oà

n

20
21

-
20

25
Cá

c 
m

ô 
hì

nh
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n

N
gh

iê
n 

cứ
u 

đư
ợc

 tr
iể

n 
kh

ai
 á

p 
dụ

ng
Vi

ện
 N

gh
iê

n 
cứ

u 
PT

KT
XH

 th
àn

h 
ph

ố 

Sở
 T

N
&

M
T, 

cá
c 

Sở
, b

an
, n

gà
nh

6
Tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
đề

 tà
i n

gh
iê

n 
cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
, 

ph
át

 tr
iể

n,
 ứ

ng
 d

ụn
g,

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 c
ôn

g 
ng

hệ
, k

ỹ 
th

uậ
t t

ro
ng

 x
ử 

lý 
và

 g
iả

m
 th

iể
u 

rá
c 

th
ải

 n
hự

a 
đạ

i d
ươ

ng
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 

th
àn

h 
ph

ố

20
21

-
20

25
Cá

c 
đề

 tà
i n

gh
iê

n 
cứ

u 
đư

ợc
 th

ực
 h

iệ
n

N
gh

iê
n 

cứ
u 

đư
ợc

 tr
iể

n 
kh

ai
 á

p 
dụ

ng
Sở

 K
H

&
CN

Cá
c 

Sở
, b

an
, 

ng
àn

h



26

LIÊN HỆ

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: số 57 Quang Trung, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.537929
Email: ccbvmt@danang.gov.vn

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: tầng 15, Trung tâm hành chính thành phố, 
số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.822410
Email: stnmt@danang.gov.vn

Tài liệu có sử dụng một số hình ảnh của các cơ quan báo chí, cá nhân chỉ phục vụ mục đích tuyên truyền 
bảo vệ môi trường, phi lợi nhuận, không nhằm mục đích kinh doanh. Sở Tài nguyên và Môi trường trân 
trọng cảm ơn các tác giả có hình ảnh được sử dụng trong tài liệu này.


